
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA SỞ 

Tên đơn vị:  Thanh tra Sở Công Thương năm 2022 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 

(ngày làm việc) 
Căn cứ pháp lý 

Số QĐ công bố  

của UBND tỉnh 

Số QĐ  

công bố QTNB 

I/ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (02 TTHC) 

1  2.002191 Thủ tục phục hồi danh dự 

15 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản có ý kiến đồng ý của 

người bị thiệt hại hoặc yêu 

cầu của người bị thiệt hại về 

việc phục hồi danh dự 

Luật Trách nhiệm bồi thường 

nhà nước năm 2017; 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018; 

Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018; 

Quyết định số 1442/QĐ-BTP 

ngày 26/6/2018. 

107/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2019 

1790/QĐ-UBND 

 ngày 22/7/2020 

(01 quy trình –mã: 

BTP-KHA-277424-02) 

2  2.002192 

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường 

tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại 

Nhiều trường hợp (quy định 

tại QĐ công bố) 
nt nt 

1790/QĐ-UBND  

ngày 22/7/2020 

(01 quy trình –mã: 

BTP-KHA-277433-02) 

II/ TỐ CÁO (01 TTHC) 

3  2.002394 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 
Không quá 30 (TH gia hạn 

không quá 30) 

- Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019. 

3595/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 

3236/QĐ-UBND  

ngày 04/12/2020 

(01 quy trình – mã: 

2.002394); tuy nhiên  

đã bị bãi bỏ tại QĐ 

2543/QĐ-UBND  

ngày 13/9/2022 

III/ KHIẾU NẠI (02 TTHC) 

4  2.002407 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại 

cấp tỉnh 

- 30 (phức tạp không quá 45) 

- Vùng sâu, vùng xa: 45 

(phức tạp không quá 60) 

Luật Khiếu nại năm 2011; 

Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020; 

Quyết định 424/QĐ-TTCP 

ngày 29/7/2021. 

2491/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2021 

2543/QĐ-UBND 

 ngày 13/9/2022 

(01 quy trình – mã: 

2.002407) 

5  2.002411 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 
- 45 (phức tạp không quá 60) 

nt nt 
2543/QĐ-UBND  

ngày 13/9/2022 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7722
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7723
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=273457
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=279560
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=279597


TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 

(ngày làm việc) 
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- Vùng sâu, vùng xa: 60  

(phức tạp không quá 70) 

(01 quy trình – mã: 

2.002411) 

IV/ TIẾP CÔNG DÂN (01 TTHC) 

6  1.010943 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 10 

Luật Tiếp công dân năm 

2013; 

Nghị định 64/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014; 

Thông tư 04/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021; 

Quyết định 193/QĐ-TTCP 

ngày 20/5/2022. 

1910/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022 

2543/QĐ-UBND 

 ngày 13/9/2022 

(01 quy trình – mã: 

1.010943) 

V/ XỬ LÝ ĐƠN 

7  2.002499 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 10 

Luật Khiếu nại ngày 

11/11/2011; 

Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

Nghị định 31/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019; 

Nghị định 124/2020/NĐCP 

ngày 19/10/2020; 

Thông tư 05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021; 

Quyết định 194/QĐ-TTCP 

ngày 20/5/2022. 

1909/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022 

2543/QĐ-UBND  

ngày 13/9/2022 

(07 quy trình – mã: 

2.002499-01; 

2.002499-02 2.002499-

03; 2.002499-04; 

2.002499-05; 

2.002499-06; 

2.002499-07) 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=300164
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=299835

